TỔNG HỢP BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG VIỆT NAM VÀO AN-GIÊ-RI
	Mã HS
	Tên hàng
	Thuế hải quan
	Thuế VAT
	Thuế đặc biệt
	Thủ tục hành chính đặc biệt

	03032900
	Cá đông lạnh

(trừ phi lê)
	30%
	17%
	30%
	- Giấy phép kiểm dịch thú y (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	03034100
	Cá ngừ
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thú y (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	03037900
	Các loại cá khác
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thú y (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	03042900
	Phi-lê cá các loại
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thú y (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	03061300
	Tôm các loại
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thú y (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	08011100
	Dừa sấy
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	09011100
	Cà phê chưa loại

bỏ chất ca-phê-in
	30%
	17%
	10%
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	09041100
	Hạt tiêu
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	10061000
	Thóc
	5%
	7%
	150DA/ tấn
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	10062000
	Gạo
	5%
	7%
	150DA/ tấn
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	10064000
	Tấm
	5%
	7%
	150DA/ tấn
	- Giấy phép kiểm dịch thực vật (Bộ N Nghiệp cấp)

- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	44190000
	Đồ gỗ
	30%
	17%
	0
	- Giấy phép đo lường (Cục Đo lường QGia cấp)

	4601,4602
	Hàng đan lát 
	30%
	17%
	0
	0

	6102,6103,6104,

6105,6106
	Hàng may mặc,

Vải
	30%
	17%
	0
	- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	63053300
	Bao bì, túi nylon
	15%
	17%
	0
	- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	6402, 6403,6404
	Giày dép các loại
	30%
	17%
	0
	- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	8443,8543
	Máy móc thiết bị
	5%
	17%
	0
	- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)

	85068000 
	Pin và Ac-quy
	30%
	17%
	20%
	- Giấy kiểm tra hợp thức (Bộ Thương mại cấp)


Ghi chú : 

· Cơ sở tính thuế : Trị giá CIF

· Phương pháp tính thuế : Lũy tiến

